hoc357.edu.vn
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN – LỚP 8
Năm học 2021 – 2022
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề gồm 01 trang)
I. Đọc - hiểu (3.0 điểm)
	Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:   
[...] Văn tả thật ít lời mà cảnh hiện ra như vẽ, không chỉ có bóng ông đồ mà cả cái tiêu điều của xã hội qua mắt của ông đồ. Tác giả đã có những chi tiết thật đắt: nơi ông đồ là bút mực, nơi trời đất là gió mưa, nơi xã hội là sự thờ ơ không ai hay. Thể thơ năm chữ vốn có sức biểu hiện những câu chuyện dâu bể, hoài niệm, đã tỏ ra rất đắc địa, nhịp điệu khơi gợi một nỗi buồn nhẹ mà thấm. Màu mưa bụi khép lại đoạn thơ thật ảm đạm, lạnh, buồn, vắng. Như vậy cũng chỉ với tám câu, bốn mươi chữ, đủ nói hết những bước chót của một thời tàn. Sự đối chiếu chi tiết ở đoạn này và đoạn trên: mực với mực, giấy với giấy, người với người, càng cho ta cái ấn tượng thảng thốt xót xa của sự biến thiên. [...] 
						                	(Vũ Quần Phương)
Câu 1 (1.0 điểm) Đoạn văn trên khiến em liên tưởng tới bài thơ nào đã học trong chương trình Ngữ văn 8? Do ai sáng tác? Xác định thể thơ của bài thơ đó.
Câu 2 (1.0 điểm) 
a. Hãy chép lại theo trí nhớ câu thơ cuối bài thơ mà em vừa tìm.
b. Xét về mục đích nói, câu thơ vừa chép thuộc kiểu câu gì, cho biết mục đích nói.
[bookmark: _Hlk35022783]Câu 3 (1.0 điểm) Em hiểu gì về khoảng thời gian “một thời tàn” mà tác giả Vũ Quần Phương nhắc đến trong đoạn văn trên? Qua đó, em có suy nghĩ gì về số phận ông đồ trong thời buổi ấy?
II. Tập làm văn (7.0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm)
Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nghĩ của em về tâm trạng của người tù cách mạng trong khổ cuối bài thơ "Khi con tu hú" của nhà thơ Tố Hữu.
Câu 2 (5.0 điểm)
          Lâm Ngữ Đường, một học giả Trung Quốc đã từng nói: “Lòng khiêm tốn có thể coi là một bản tính căn bản cho con người trong nghệ thuật xử thế và đối đãi với sự vật.”
	Hãy trình bày suy nghĩ của em về lòng khiêm tốn của con người trong cuộc sống được gợi ra từ câu nói trên.
- Hết -



HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
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I. Đọc – hiểu (3.0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(1.0 điểm)
	- Văn bản “Ông đồ” 
- Tác giả: Vũ Đình Liên.
- Thể thơ: 5 chữ.
	0.25
0.25
0.5

	Câu 2 (1.0 điểm)
	a. Câu thơ cuối bài thơ: Hồn ở đâu bây giờ?
b. Xét về mục đích nói, câu thơ trên thuộc kiểu câu nghi vấn.
    Mục đích: Bộc lộ cảm xúc tiếc nuối.
	0.25
0.25
0.5

	
Câu 3 (1.0 điểm)
	- Khoảng thời gian “một thời tàn” mà tác giả Vũ Quần Phương nhắc đến trong phần văn bản trên là giai đoạn Hán học suy vi, các nhà nho (ông đồ) từ vị trí trung tâm được coi trọng bị thời cuộc bỏ quên trở nên thất thế.
- Số phận ông đồ trong thời điểm ấy rất đáng thương và tội nghiệp.
	0.5



0.5


II. Tập làm văn (7.0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	






Câu 1
(2.0 điểm)

	1. Yêu cầu về hình thức, kĩ năng:
- Xác định đúng yêu cầu đề bài, đảm bảo dung lượng, đúng hình thức đoạn văn. 
- Chữ viết rõ ràng, không sai chính tả, không mắc lỗi ngữ pháp. 
- Diễn đạt mạch lạc, hành văn trôi chảy.
2. Yêu cầu về nội dung kiến thức:
	
0.25

	
	- HS giới thiệu được khổ cuối bài thơ "Khi con tu hú" của Tố Hữu và tâm trạng của người tù cách mạng.
- Cảm nhận được tâm trạng của nhà thơ:
+ Tiếng ve và âm thanh cuộc sống tự do khiến nhà thơ cảm nhận sâu sắc sự ngột ngạt trong cảnh tù ngục.
+ Các từ gợi cảm giác mạnh "đạp tan, chết uất" cùng với sự thay đổi liên tục của nhịp thơ; kết hợp với  các từ cảm thán "ôi, thôi, làm sao" đã tạo nên 1 giọng thơ mạnh mẽ; diễn tả tâm trạng bức bối, đau đớn, uất ức, căm giận đến tột độ.
=> Đằng sau tâm trạng ấy là niềm khát khao tự do cháy bỏng của người chiến sĩ cách mạng trong cảnh tù đày.

	0.25


0.5

0.5



0.5

	








Câu 2
(5.0 điểm)
	I. Yêu cầu chung
- Kiểu bài: Nghị luận.
- Vấn đề bàn luận: Lòng khiêm tốn
- Kỹ năng: Vận dụng kỹ năng nghị luận; trình bày luận điểm, luận cứ hợp lí, ngôn ngữ linh hoạt, sáng tạo.
II. Yêu cầu cụ thể:
	

	
	1. Mở bài: 
- Dẫn dắt giới thiệu về lòng khiêm tốn.
	0.5

	
	2. Thân bài:
* Giải thích lòng khiêm tốn là gì?
- Khiêm tốn: là có ý thức và thái độ đúng mực trong việc đánh giá bản thân mình, không tự mãn, tự kiêu, không tự cho mình là hơn người khác. 
- Người có lòng khiêm tốn luôn luôn có thái độ hòa nhã, nhún nhường trong văn hóa ứng xử, và quan trọng hơn, họ luôn tỏ ra tôn trọng bản thân mình và tôn trọng người khác.
* Ý nghĩa của lòng khiêm tốn.
- Sự hiểu biết của con người trong xã hội là vô cùng nhỏ bé. Người có lòng khiêm tốn sẽ luôn có ý thức, lắng nghe, học hỏi, cố gắng vươn lên. Vì thế sẽ có được sự thành công.
- Sống có lòng khiêm tốn, biết tôn trọng người khác, cư xử cởi mở, hòa đồng thân thiện là một lối sống đẹp, tự nâng cao giá trị của chính mình, luôn thành công trong lĩnh vực giao tiếp, được mọi người yêu quý coi trọng, khi gặp khó khăn sẽ được mọi người cưu mang giúp đỡ.
- Không có lòng khiêm tốn, sự khiêm nhường thì chỉ với một lời khen nhỏ thôi sẽ biến chúng ta thành những người kiêu căng, ngạo mạn, từ đó sẽ xuất hiện những bản tính xấu xa dẫn tới việc tranh giành, bêu xấu để đạt lợi ích, gây sự thù oán, chia rẽ mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người.
- Người có lòng khiêm tốn sẽ có được những đức tính cao đẹp khác.
* Liên hệ thực tế và nhận thức hành động.
- Vẫn còn những người tự cao tự đại, luôn cho mình là nhất.
- Học lối sống khiêm tốn để dễ hòa đồng với xã hội, với mọi người
- Thắng không kiêu, bại không nản.
	

0.5





2.5















1.0


	
	3. Kết bài: 
Khẳng định giá trị của đức tính khiêm tốn trong việc hình thành nhân cách con người và liên hệ bản thân. 
	0.5

	Lưu ý: Giáo viên cần trân trọng và khuyến khích những bài viết hay, sáng tạo.
 Giáo viên không cho điểm tối đa đối với những bài viết nêu chung chung, sáo rỗng, thiếu ý.
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